
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:          /TB-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày        tháng 11 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về kết quả nâng bậc lương thường xuyên  

và trước thời hạn đợt 2, năm 2023  

 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ  

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,  

viên chức và lực lượng vũ trang;  

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ  

về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ  

về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động;  

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ,  

công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SKHCN ngày 24/11/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 02/11/2023 của Hội đồng nâng bậc lương  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, thông báo kết quả xét nâng bậc 

lương thường xuyên và trước thời hạn đợt 2, năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Kết quả nâng bậc lương thường xuyên  

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên 

đợt 2, năm 2023 là 05 người (Cụ thể có danh sách kèm theo). 

2. Kết quả nâng bậc lương trước thời hạn 

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương trước  

thời hạn đợt 2, năm 2023 là 02 người. 

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước  

thời hạn đợt 2, năm 2023 là 02 người (Cụ thể có danh sách kèm theo). 
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Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, thông báo đến các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

được biết. 

* Mọi ý kiến thắc mắc, đề nghị phản hồi về Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Đắk Nông trước ngày 06/11/2023./. 
 

Nơi nhận: 
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các thành viên Hội đồng; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;    

- Website Sở (để đưa tin);                                                    

- Lưu: VT, VP(Th). 

TL. GIÁM ĐỐC                                          

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Vân 
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DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương thường xuyên đợt 2, năm 2023 
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SKHCN ngày        tháng 11  năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Mức lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2023 

Ghi chú 

Mã ngạch Hệ số Bậc 
Ngày tháng 

được hưởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

được hưởng 

Chênh 

lệch  

hệ số  

mức 

lương  

do nâng 

lương 

1  Phạm Văn Đức 1988 
Chuyên viên phòng 

Quản lý khoa học 
01.003 3.00 3/9 20/06/2020 01.003 3,33 4/9 20/06/2023 0,33 

Hoàn thành  

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2022 

2  Đỗ Thị Diệu Tâm 1989 
Chuyên viên phòng 

Quản lý khoa học 
01.003 3.00 3/9 20/06/2020 01.003 3,33 4/9 20/06/2023 0,33 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

năm 2022 

3  Dương Châu Diễn 1986 

Trưởng phòng Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Trung tâm 

Thông tin, Kỹ thuật và 

Ứng dụng KHCN 

V.05.01.03 3,33 4/9 01/10/2020 V.05.01.03 3,66 5/9 01/10/2023 0,33 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

năm 2022 

4  Đoàn Thị Hà Thanh  1985 

Phó Trưởng phòng 

Thông tin - Tổng hợp 

Trung tâm TT, KT và 

Ứng dụng KHCN 

06.031 3.00 3/9 03/9/2020 06.031 3.33 4/9 03/9/2023 0,33 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

năm 2022 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Mức lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2023 

Ghi chú 

Mã ngạch Hệ số Bậc 
Ngày tháng 

được hưởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

được hưởng 

Chênh 

lệch  

hệ số  

mức 

lương  

do nâng 

lương 

5  Nguyễn Thị Huyền Trang 1988 

Viên chức Thông tin - 

Tổng hợp Trung tâm 

TT, KT và Ứng dụng 

KHCN 

13.095 3.33 4/9 04/10/2020 13.095 3.66 5/9 04/10/2023 0,33 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

năm 2022 
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DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2, năm 2023  
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SKHCN ngày      tháng 11  năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Mức lương hiện hưởng Mức lương nâng bậc lương  

Thành tích  
Ghi 

chú Mã  

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

được hưởng 

Mã  

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

được hưởng 

trước  

thời hạn 

  Ngày tháng 

được hưởng 

định kỳ  

Chênh lệch 

hệ số mức 

lương do 

nâng lương 

I  
Danh sách nâng lương trước thời hạn 12 tháng (Đối với cán bộ, viên chức nghỉ hưu, căn cứ theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013  

của Bộ Nội vụ) 

1  Lê Xuân Quả 1963 

Giám đốc 

Trung tâm 

Thông tin, 

Kỹ thuật và 

Ứng dụng 

KHCN 

01.002 6.10 6/8 01/11/2021 01.002 6.44 7/8 01/11/2023 01/11/2024 0,34 

 

Cán bộ,  

viên chức 

nghỉ hưu, 

được quy 

định tại khoản 

2, Điều 3 

Thông tư số 

08/2013/TT-

BNV ngày 

31/7/2013 của 

Bộ Nội vụ 

Nâng 

lương 

trước  

thời hạn  

12  tháng 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Mức lương hiện hưởng Mức lương nâng bậc lương  

Thành tích  
Ghi 

chú Mã  

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

được hưởng 

Mã  

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

được hưởng 

trước  

thời hạn 

  Ngày tháng 

được hưởng 

định kỳ  

Chênh lệch 

hệ số mức 

lương do 

nâng lương 

II Danh sách nâng lương trước thời hạn 9 tháng: 

1  Hoàng Việt Dũng 1971 
Thanh tra 

viên 
04.025 4,32 7/9 12/01/2021 04.025 4,65 8/9 12/04/2023 12/01/2024 0,33 

Chiến sĩ  

thi đua cơ sở 

năm 2019  

Nâng 

lương 

trước  

thời hạn  

9 tháng 
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